












CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Tài 

khoản 
giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Loại hình Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công ty/ 

người nội 

bộ  

Thời điểm 
không còn là 

người có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi liên 

quan đến 

mục 13  

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

I. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN  

1 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPC 
  GĐKKD     30/8/2016   

Công ty 

mẹ 

2 

Tổng Công ty 

Dược Việt Nam - 

CTCP 

  GĐKKD     19/6/2007   

Tổ chức sở 

hữu trên 

10% cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết 

II. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN  

1.  
Phạm Thị Xuân 

Hương 
 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Người đại 

diện theo 

Pháp luật  

CCCD     28/5/2022   
Người nội 

bộ 

2.  
Phương Thanh 

Nhung 
 

Thành viên 

HĐQT 
CCCD     28/5/2022   

Người nội 

bộ 

3.  Nguyễn Văn Khái  
Thành viên 

HĐQT 
CCCD     28/5/2022   

Người nội 

bộ 

4.  
Nguyễn Bình 

Ngọc Khuê 
 

Thành viên 

HĐQT 
CCCD     28/5/2022 24/4/2023 

Miễn nhiệm 

tại ĐHĐCĐ 

2023 

Người nội 

bộ 

5.  Trần Trí Đức  
Thành viên 

HĐQT 
CCCD     28/5/2022   

Người nội 

bộ 



6.  Hà Đức Cường   
Thành viên 

HĐQT 
CCCD     24/4/2023  

Được bầu 

tại ĐHCĐ 

2023 

Người nội 

bộ 

7.  Nguyễn Thị Thủy   
Trưởng 

BKS 
CCCD     28/5/2022   

Người nội 

bộ 

8.  
Lê Thị Ánh 

Nguyệt  
 

Thành viên 

BKS 
CCCD     28/5/2022   

Người nội 

bộ 

9.  Nguyễn Thu Thủy   
Thành viên 

BKS 
CMND     28/5/2022   

Người nội 

bộ 

10.  Đồng Văn Mạnh  

Tổng Giám 

đốc, Người 

đại diện 

theo Pháp 

luật 

CCCD     01/10/2021   
Người nội 

bộ 

11.  Ngô Tân Long  

Phó Tổng 
Giám đốc, 

Kế toán 

trưởng 

CCCD     
 

01/4/2017 
  

Người nội 

bộ 

12.  Đặng Hoài Nam  

Người được 

ủy quyền 

CBTT, Phụ 

trách quản 

trị Công ty 

CCCD     23/6/2016   
Người nội 

bộ 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 

Phụ lục II 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Stt 
 

Họ tên 
 

Tài 
khoản 

giao 

dịch 
chứng 

khoán 

(nếu 
có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH (*) Ngày cấp Nơi cấp  
Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ 

phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 
 

Mối quan 
hệ đối với 

công ty/ 

người nội 
bộ  

Ghi chú (về 
việc không có 

số Giấy NSH 

và các ghi chú 
khác)  

1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 6 17 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1.  

PHẠM THỊ 

XUÂN 

HƯƠNG  

 
Chủ tịch 

HĐQT 
    3.730.000 28,05%  

Đại diện 

phần vốn 

của Công ty 

CPDP OPC 

tại Cty 

CPDPTW25 

1.1.   Phạm Văn Thọ       0 0% Bố đẻ Đã mất 

1.2.  
Nguyễn Thị 

Đậm 
     

 
0 0% Mẹ đẻ  

1.3.  Ngô Trí Dưỡng       0 0% Bố chồng Đã mất 

1.4.  Hoàng Thị Tư       0 0% Mẹ chồng Đã mất 

1.5.  Ngô Trí Vượng      
 

0 0% Chồng  

1.6.  Ngô Trí Hưng       0 0% Con trai  



1.7.  
Phạm Xuân 

Sơn 
     

 
0 0% Em trai  

1.8.  
Phạm Xuân 

Hùng 
      0 0% Em trai  

1.9.  
Phạm Thị Hồng 

Nga 
      0 0% Em gái  

1.10.  Trần Văn Hiền       0 0% Em rể Cư trú Mỹ 

1.11.  
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
      0 0% Em dâu  

1.12.  
Huỳnh Thị 

Thảo Quyên 
      0 0% Em dâu  

1.13.  

Công ty CP 

Dược phẩm 

OPC 

 

Thành 
viên 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

1.14.  

Tổng Công ty 
Dược Việt Nam 

- CTCP 

 
Thành 
viên 

HĐQT 

    

 

8.585.986 

 

 

13.40% 

 

Tổ chức 

liên quan 
 

1.15.  

Công ty TNHH 

MTV Dược 

phẩm OPC 
Bình Dương 

 

 

Thành 

viên 
HĐTV 

    0 0%   

2.  

PHƯƠNG 

THANH 

NHUNG 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

    4,000,000 30%  

Đại diện 

phần vốn của 

Công ty 

CPDP OPC 

tại Cty 

CPDPTW25 

2.1  Hà Thi ̣ Liên       0 0% Mẹ đẻ  



2.2  Trần Bá Chức       0 0% Cha chồng  

2.3  
Nguyễn Thị 
Thu Ngọc 

      0 0% Mẹ chồng  

2.4  Trần Viêṭ Anh       0 0% Chồng  

2.5  
Trần Phương 

Thành 
      0 0% Con Còn nhỏ 

2.6  
Trần Phương 

Thảo 
      0 0% Con Còn nhỏ 

2.7  
Trần Phương 

Phương 
      0 0% Con Còn nhỏ 

2.8  
Phương Thi ̣ 

Ngoc̣ 
      0 0% Em gái  

2.9  
Nguyêñ Đình 

Tho ̣
      0 0% Em rể  

2.10  

Công ty CP 

Bảo hiểm Hùng 
Vương 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
    0 0% 

Tổ chức có 

liên quan 
 

2.11  

Công ty CP 

Dươc̣ phẩm 

OPC 
 

 
Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

2.12  

Ngân Hàng 
Thương mại cổ 

phần Việt Á 

(VIETABANK) 
 

 

Cố vấn 

Hội đồng 
Quản trị 

Ngân hàng 

TMCP 

Việt Á; 
Phó Chủ 

tic̣h Ủy 

ban Nhân 
sư,̣ Phó 

Chủ tic̣h 

Ủy ban 

    0 0% 
Tổ chức có 
liên quan 

 



Chiến lươc̣ 

2.13  

Công ty TNHH 

MTV Dược 

phẩm OPC 
Bình Dương 

 

 
Chủ tịch 

HĐTV 
    0 0% 

Tổ chức có 

liên quan 
 

3.  
NGUYỄN 

VĂN KHÁI 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    3,780,000 28,43%  

Đại diện 

phần vốn của 

Tổng Công 

ty Dược Việt 

Nam – CTCP 

tại Công ty 

CPDP TW25 

3.1 
Tưởng Hin 

Sính 
      0 0% Bố vợ  

3.2 
Nguyễn Thị 

Thực 
      0 0% Mẹ vợ  

3.3 
Nguyễn Thị 

Phận 
      0 0% Chị gái  

3.4 Đỗ Thành Nam       0 0% Anh rể  

3.5 
Nguyễn Văn 

Khang 
      0 0% Anh trai  

3.6 
Nguyễn Thị 

Lan 
      0 0% Chị dâu  

3.7 
Nguyễn Thị 

Phấn 
      0 0% Chị gái  

3.8 
Nguyễn Công 

Chính 
      0 0% Anh rể  

3.9 
Tưởng Tuyết 

Mai 
      0 0% Vợ  

3.10 
Nguyễn Mai 

Phương 
      0 0% Con  



3.11 
Nguyễn Mai 

Anh 
      0 0% Con  

3.12 

Công ty CP 

Dược phẩm 

TW3 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

    0 0% 
Tổ chức có 
liên quan 

 

3.13 
Công ty CP 

Dược Danapha 

- Nanosome 

 
Thành 
viên 

HĐQT 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

3.14 
Tổng Công ty 

Dược Việt Nam 

- CTCP 

 Trưởng 

BKS 

    1.500 -% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

3.15 
Công ty CP 

Dược Danapha 
 

Thành 

viên BKS 
    0 0% 

Tổ chức có 

liên quan  

3.16 
Công ty CP DP 

Codupha 
 

Thành 

viên BKS 
    0 0% 

Tổ chức có 

liên quan 
 

3.17 
Công ty CP 

Dược Davina 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

3.18 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung ương 
Mediplantex 

 
Thành 
viên 

HĐQT 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

4.  
TRẦN TRÍ 

ĐỨC 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0%   

4.1 
Nguyễn Thị 

Minh Phượng 
     

 
0 0% Mẹ ruột  

4.2 
Trần Thị Thảo 

Trang 
     

 
0 0% chị ruột  

4.3 
Trần Thị Thảo 

Mai 
     

 
0 0% chị ruột  

4.4 
Trịnh Khánh 

Dương 
     

 
0 0% Anh rể  



5.  

NGUYỄN 

BÌNH NGỌC 

KHUÊ 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0%   

5.1 Nguyễn Lai       0 0% Cha  

5.2 Châu Thị Hồng       0 0% Mẹ  

5.3 Trần Hoàng       0 0% Cha vợ  

5.4 Châu Thị Hồng       0 0% Mẹ vợ  

5.5 
Trần Châu 

Hoàng Anh 
      0 0% Vợ  

5.6 
Nguyễn Trần 

Hoàng Uyên 
      0 0% Con  

5.7 
Nguyễn Trần 

Hoàng Nhi 
      0 0% Con  

5.8 
Nguyễn Bình 

Minh 
      0 0% Anh ruột  

5.9 Lê Thị Thu Lan       0 0% Chị dâu  

5.10 
Nguyễn Bình 

Thành 
      0 0% Anh ruột  

5.11 Lê Thị Cẩm Tú       0 0% Chị dâu  

5.12 
Nguyễn Bình 

Sơn 
      0 0% Anh ruột  

5.13 
Nguyễn Bình 

Hậu 
      0 0% Anh ruột  

5.14 
Đặng Mai 

Phương 
      0 0% Chị dâu  



5.15 
Nguyễn Bình tri 

Phương 
      0 0% Anh ruột  

5.16 Lê Thu Hương       0 0% Chị dâu  

5.17 
Nguyễn Thị 
Kiều Oanh 

      0 0% Em ruột  

5.18 
Nguyễn Văn 

Hựu 
      0 0% Em rể  

5.19 
Nguyễn Bình 

Nguyên Thọ 
      0 0% Em ruột  

5.20 
Võ Thị Huỳnh 

Ngọc Hương 
      0 0% Em dâu  

5.21 
Nguyễn Thị Ái 

Ngọc 
      0 0% Em ruột  

5.22 
Đỗ Quang 

Cung 
      0 0% Em rể  

5.23 
Nguyễn Cao 

Châu thị Hạnh 
      0 0% Em ruột  

5.24 Khuất Thế Anh       0 0% Em rễ  

5.25 

Nguyễn Cao 

Bình Hoàng 

Thụy 

      0 0% Em ruột  

5.26 

Nguyễn Cao 

Bình Hoàng 

Nguyên 

      0 0% Em ruột  

6.  
HÀ ĐỨC 

CƯỜNG  
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    2.000 0,015%   

6.1  
Nguyễn Thị 

Tuyết 
      0 0% Mẹ ruột  

6.2  
Huỳnh Thị Kim 

Anh 
      0 0% Vợ  



6.3  Hà Khánh An       0 0% Con  

6.4  Hà Khánh Linh       0 0% Con  

6.5  Hà Thị Thơm       0 0% Chị ruột  

6.6  Hà Thị Tâm       0 0% Chị ruột  

6.7  Hà Đức Hùng       0 0% Anh ruột  

6.8  Hà Đức Hải       0 0% Anh ruột  

6.9  Hà Thị Vân       0 0% Chị ruột  

6.10  Hà Đức Minh       0 0% Anh ruột  

6.11  Hà Đức Tuấn       0 0% Em ruột  

6.12  Hà Thị Hiền       0 0% Em ruột  

6.13  

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm OPC 

 
Phó Tổng 

Giám đốc 
    132.298 0,206% 

Tổ chức có 

liên quan 
 

II. BAN KIỂM SOÁT  

7.  
NGUYỄN THỊ 

THỦY 
 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

    0 0%   

7.1 Đào Thị Kinh       0 0% Mẹ đẻ  

7.2 Vũ Thị Yến       0 0% Mẹ chồng  



7.3 Lê Huy Thái       0 0% Chồng  

7.4 Lê Hoài An       0 0% Con  

7.5 Lê Anh Minh       0 0% Con  

7.6 
Nguyễn Thị 

Thu 
      0 0% Chị gái  

7.7 Uông Văn Hiếu       0 0% Anh rể  

7.8 

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Trung 

ương Vidipha 

 

 
Thành 

viên BKS 
    0 0% 

Tổ chức có 
liên quan 

 

7.9 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm OPC 
 

 
Trưởng 
nhóm 

KTNB 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

7.10 

Tổng Công ty 

Dược Việt Nam 

- CTCP 
 

 
Chuyên 

viên 

KTNB 

    0 0% 
Tổ chức có 

liên quan 
 

8.  
LÊ THỊ ÁNH 

NGUYỆT 
 

Thành 

viên BKS 
    13,436 0.1%   

8.1 Lê Xuân Hòa       0 0% Bố đẻ  

8.2 Nguyễn Thị Côi       0 0% Mẹ đẻ  

8.3 
Bành Thục 

Hiền 
      0 0% Mẹ chồng  

8.4 Trần Dũ Thiện       0 0% Chồng  



8.5 
Trần Triều 

Nhân 
      0 0% Con  

8.6 
Lê Phương 

Nam 
      0 0% Anh ruột  

8.7 
Trần Thị Chi 

Lan 
      0 0% Chị dâu  

8.8 
Lê Thị Thu 

Hương 
      0 0% Chị ruột  

8.9 
Pau Harold 

Cooley JR 
      0 0% Anh rể  

8.10 
Nguyễn Thị 

Trúc Ly 
      0 0% Chị dâu  

9.  
NGUYỄN 

THU THỦY 
 

Thành 

viên BKS 
    0 0%   

9.1 
Nguyễn 

Đăng Thế 
    

  0 0% Cha  

9.2 
Đỗ Thị Kim 

Yến 
      0 0% Mẹ  

9.3 
Nguyễn Đăng 

Khôi. 
      0 0% Em trai  

9.4 
Nguyễn Thanh 

Vân 
      0 0% Em dâu  

9.5 Phương 
Khánh An 

      0 0% Con  

III. BAN ĐIỀU HÀNH 

10.  
ĐỒNG VĂN 

MẠNH  
 

Người đại 

diện theo 

pháp luật, 

Tổng 

Giám đốc  

    0 0   

10.1.  
 

Vũ Thị Thu 
    

  0 0% 
 

Vợ 
 



Hằng 

 

10.2.  

 
Đồng Vũ 

Minh Phúc 
      0 0% 

 

Con 
 

10.3.  

 

Đồng Vũ Nhật 
Nguyên 

      0 0% 
 

Con 
 

10.4.  

 

Nguyễn Thị 

Gắn 
      0 0% 

 
Mẹ vợ 

 

10.5.  Nguyễn Thị 
Tân 

      0 0% 
 

Mẹ đẻ 
 

10.6.  
 

Đồng Văn Tiến 
      0 0% 

 
Anh Trai 

 

10.7.  

 

Đồng Văn 

Hùng 
      0 0% 

 
Em trai 

 

10.8.  

 
Phạm Thị Kim 

Oanh 
      0 0% 

 

Em dâu 
 

10.9.  Vũ Thị Thu 

Nga 
      0 0% Em vợ  

11.  
NGÔ TÂN 

LONG  
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
    1.000 0,0075%   

11.1.         0 0% Bố đẻ Đã mất 

11.2.  Trần Thị Liên       0 0% Mẹ đẻ  

11.3.         0 0% Bố vợ Đã mất 

11.4.  
Nguyễn Thi 

Bích Ngọc 
      0 0% Mẹ vợ  



11.5.  
Phạm Thị Ngọc 

Duyên 
      0 0% Vợ  

11.6.  Ngô Thùy Lâm       0 0% Con ruột 
Chưa có 
CMND 

11.7.  Ngô Phúc Duy       0 0% Con ruột 
Chưa có 
CMND 

11.8.  
Ngô Thị Quảng 

Thanh 
      0 0% Em ruột  

11.9.         0 0% Em rể Không có 

IV.  KẾ TOÁN TRƯỞNG 

12 
NGÔ TÂN 

LONG  
 

Kế toán 

trưởng 
       

mục 11 phần 

Ban điều 

hành 

V. NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT – PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ  

13 

 

ĐẶNG HOÀI 

NAM  
 

 Người 

được ủy 

quyền 

CBTT, 

Người 

phụ trách 

quản trị 

    0 0   

13.1 
Đặng Văn 

Phú 
      0 0% Bố đẻ  

13.2 
Nguyễn Thị 

Quý 
      0 0% Mẹ đẻ  

13.3 
Đặng Thị 
Ngọc Hà 

      0 0% Em gái  

13.4 
Trần Đức 

Anh 
      0 0% Em rể  



13.5 
Lê Thị Ngọc 

Hiền 
      0 0% Vợ  

13.6 
Đặng Minh 

Phúc 
      0 0% Con 

Chưa có 
CMND 

13.7 
Đặng Hoài 

An 
      0 0% Con 

Chưa có 
CMND 

13.8 Lê Thế Hòa       0 0% Bố vợ  

13.9 
Trần Ngọc 

Bích 
      0 0% Mẹ vợ  
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